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Bai 1
VAI TRO CUA BAN VE Ki THUAT TRONG
SAN XUAT YA POl SONG
1. Biét dudc vai tro clia ban vé ki thuat ddi vaéi
san xuat va ddi séng.
2. C6 nhan thic dang ddi véi viéc hoc tap mén

. o = Vé ki thuat.
Trong giao ti€p, con nguoi =

dung nhiéu phuong tién thong
tin khdc nhau dé dién dat tu
tudng, tinh cam va truyén dat
thong tin cho nhau (hinh 1.1) :

- Tiéng noi ;

- Cu chi;

- Chit viét ;

- Hinh v&...

Em hay xem hinh 1.1 va cho

biét cdc hinh a, b, ¢ va d cé

y nghia gi ?

Hinh 1.1. Cac phuong tién théng tin

| - BAN VE KI THUAT BOI V&I SAN XUAT

Xung quanh ching ta c¢6 biét bao nhiéu la san pham do ban tay, khoi 6c cta
con nguoi sdng tao ra, tir chi€c dinh vit dén chiéc 6 t6 hay con tau vi tru ; tir ngoi
nha & dén cdc cong trinh kién tric, xay dung...

Vdy nhitng sdn pham dé dugc lam ra nhu thé nao ?



TÙNG THIỆN VƯƠNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

[image: image2.jpg]Trong qud trinh san xudt, muén
1am ra mot san phdm nao do, trude
hét ngudi thiét k€ phai dién ta
chinh xéc hinh dang va két ciu cta
san phdm, phai néu ddy du céc
thong tin cin thiét khac nhu kich
thude, yéu cdu ki thuat, vat liéu...
Cic noi dung nay dugc trinh bay
theo cdc quy tic thong nhét bang
ban vé ki thudt. Sau d6 ngudi cong
nhan can c theo ban vé& dé tién
hanh ché tao, lap rép, thi cong...

Em hay cho biét cac hinh 1.2a, b

va c lién quan nhu thé nao dén

ban vé ki thuat ?

- BAN VE KT THUAT D01 VOI BOI SONG

Hinh 1.2. Ban v& diing trong san xudt

a) Thiét ké ; b) Thi céng ; c) Trao ddi

Trong cudc song, ching ta thudng xuyén st dung nhimg san phiam do con nguoi
lam ra, tr cdc d6 dung dién, dién tir, dén cic phuong tién di lai, cdc loai mady va

thiét bi dung trong sinh hoat...

Dé ngudi tiéu dung sir dung mot céch ¢6 hiéu qua va an toan, méi chiéc mdy hoac
thiét bi phai kém theo ban chi din bang 16i va bang hinh (béan v&, so dé...).

So dé Mach dién thuc t&

a
Hinh 1.3. Ban vé dung trong doi s6ng

a) So d6 va mach dién thuc té ;

b) Mt bang nha &.

Em hdy cho biét y nghia cua cdc hinh 1.3a va 1.3b.
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NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN

Tuần 01:  06/09 – 11/09/2021 – Môn: Công nghệ 8

Bài 1: VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ CƠ KHÍ TRONG
SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
A. [image: image3.jpg]IIl - BAN VE DUNG TRONG CAC LINH VUC KT THUAT

Em hdy xem hinh 14 va cho biét ban vé dugc ding trong cdc linh vuc ki thudt nao ?

Hinh 1.4. Céac linh vuc ki thuat dung ban vé ki thuat

Mai linh vuc ki thuat déu c6 loai ban vé clia nganh minh.

Bén vé dugc veé bing tay, bang dung cu v& hodc biang mdy tinh dién ti.

Hoc vé ki thuat dé ing dung vao sin xudt, doi séng va tao diéu kién hoc t6t cic
mon khoa hoc - ki thuat khéc.

Ghi nhé

1. Ban vé ki thuat la mét phuong tién thong tin dung trong san xuat va
doi séng.

2. Hoc vé ki thuat dé ung dung vao san xuat va dgi séng

Cau héi
1. Vi sao néi ban vé ki thuat 12 “ngdn ngir” chung dung trong ki thuat ?

2. Ban vé ki thuat c6 vai trd nhu thé nao dai véi san xudt va dai séng ?
3. Vi sao ching ta cin phai hoc mén Vé ki thuat ?



NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI:
[image: image4.jpg]Bai 2

HINH CHIEU

1. Hiéu dugc th& nao Ia hinh chiéu.
2. Nhan biét dugc cac hinh chiu cla vat thé trén
ban vé ki thuat.

I - KHAI NIEM VE HINH CHIEU .

Quan sat hinh 2.1, vat thé dugc chiéu
lén mat phang. Hinh nhan dugc trén mat
phang d6 goi 1a hinh chiéu cla vat thé.

Diém A ctia vat thé c6 hinh chiéu la
diém A’ trén mat phang. Pudng thing
AA’ goi 1a tia chiéu va mat phing chita
hinh chiéu goi 1a mdt phdng chiéu hay
mdt phdng hinh chiéu.

A

\\ iy

Mat phéng

Hinh 2.1. Hinh chiéu cla vat thé

Il - CAC PHEP CHIEU
Dic diém cta céc tia chiéu khdc nhau, cho ta cdc phép chiéu khéc nhau.

Hay quan sat cdc hinh 2.2 va nhdn xét vé ddc diém cua cdc tia chiéu trong cdc
hinh a, b va c.

Hinh 2.2. Cac phép chiéu
a) Phép chiéu xuyén tam ; b) Phép chiéu song song ; ¢) Phép chiéu vuéng géc.




[image: image5.jpg]Phép chi€u vuong géc (h.2.2c) ding dé vé cdc hinh chiéu vuéng goc.
Phép chiéu song song (h.2.2b) va phép chi€u xuyén tam (h.2.2a) ding dé v& cic hinh
biéu dién ba chiéu b6 sung cho céc hinh chiéu vuong géc trén céc ban vé ki thuat.

11l - CAC HINH CHIEU VUONG GOC

1. Cac mit phéng chiéu
Dé dién ta chinh xdc hinh dang
cua vat thé, ta 1an lugt chiéu vuong
goc vat thé theo ba huéng khéc
nhau 1én ba mat phing chiéu nhu
hinh 2.3 :
- Mat chinh dién goi 1a mdt phdng
chiéu dimg.
- Mat nam ngang goi la mdt phdng
chiéu bdng.
- Mat canh bén phai goi la mat
phdng chiéu canh.

2. Céac hinh chiéu
Tén goi céc hinh chiéu tuong ting

vGi cac hudng chiéu (h.2.4) :

- Hinh chiéu ditng c6 huéng chiéu
tir trudc téi.

- Hinh chiéu bdng c6 huéng chiéu
tir trén xuong.

- Hinh chiéu canh c6 huéng chiéu
tir trdi sang.

Mat phéng chiéu ding

Mt phang chiéu bang

Hinh 2.3. Cac mat phang chiéu

Hinh 2.4. Cac hinh chiéu va hudng chiéu

Quan sdt hinh 2.3 va hinh 2.4, cho biét cdc hinh chiéu dimg, chiéu bdng va chiéu
canh thugc cdc mdt phdng chiéu nao va cé huong chiéu nhu thé nao ?





B. NỘI DUNG VIẾT BÀI:
Chương I: BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC

Bài 1: VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ CƠ KHÍ TRONG
SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG

I. Khái niệm bản vẽ kỹ thuật:
1. Khái niệm BVKT:
Bản vẽ kỹ thuật trình bày các thông tin kỹ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.
2. Phân loại:

-Mỗi lĩnh vực kĩ thuật có loại bản vẽ của ngành mình, trong đó có 2 loại bản vẽ thuộc 2 lĩnh vực quan trọng là:

+ Bản vẽ cơ khí: gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng,…các máy và thiết bị.

+ Bản vẽ xây dựng: gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, sử dụng,… các công trình kiến trúc và xây dựng.

II. Bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất:

 Bản vẽ diễn tả chính xác hình dạng kết cấu của sản phẩm hoặc công trình. Vì vậy “bản vẽ KT là ngôn ngữ dùng chung trong sản xuất”

III. Bản vẽ kỹ thuật đối với đời sống:
Bản vẽ kỹ thuật là tài liệu cần thiết kèm theo sản phẩm để người sử dụng có thể khai thác hết tính năng và sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả và an toàn.
IV. Bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kỹ thuật:
· -Mỗi lĩnh vực kỹ thuật đều có bản vẽ riêng của ngành mình.

· -Bản vẽ được vẽ bằng tay, bằng dụng cụ vẽ hoặc bằng máy tính điện tử.

· -Học vẽ kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất, đời sống và tạo điều kiện học tốt các môn khoa học – kỹ thuật khác.

C. CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG:

· 1.Vì sao nói bản vẽ kỹ thuật là “ngôn ngữ chung” dùng trong kỹ thuật?
· 2.Bản vẽ kỹ thuật có vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống?

D. DẶN DÒ:

· Ghi phần NỘI DUNG VIẾT BÀI vào tập.
· Học sinh học thuộc phần I. Khái niệm bản vẽ kỹ thuật.
· Trả lời câu hỏi ôn tập, vận dụng tiết sau cô gọi trả lời.
· Xem trước nội dung bài 2: “HÌNH CHIẾU”.
Bài 2: HÌNH CHIẾU

A. NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI:
[image: image6.jpg]IV - VI TRI CAC HINH CHIEU

Trén ban vé ki thuat, cic hinh chiéu cta
mot vat thé dugc vé trén ciing mot mat phang
ctia ban v&. Vi vy, sau khi chiéu vat thé, mat
phing chiéu bang dugc m& xudng dudi cho
tring v6i mat phing chi€u ding va mat
phéng chiéu canh duge mé sang bén phai cho

tring v6i mat phang chiéu ding (h.2.4). Ta c6
ban vé cac hinh chi€u nhu hinh 2.5. Hinh 2.5. Vi tri cac hinh chigu

Chii y :

Trén ban vé c6 quy dinh :

— Khong v& cic dudng bao clia cic mat phang chi€u.
— Canh thdy ctia vat thé dugc vé bing nét lién dam.
— Canh khuat clia vat thé dugc vé bang nét diit.

Em hay quan sdt hinh 2.5 va cho biét vi tri cdc hinh chiéu J trén bdn vé dugc sdp
Xxép nhu thé nao ?
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Ghi nhé

1. Trén ban vé ki thuat, cac hinh chiéu dién ta hinh dang cac mat cua
vat thé theo cac hudng chiéu khac nhau.

2. Vi tri cac hinh chiéu & trén ban vé nhu sau :
- Hinh chiéu bing & dudi hinh chigu dimg.
- Hinh chiéu canh & bén phai hinh chiéu dimg.

Cau héi

1. Thé ndo Ia hinh chiéu cia mét vat thé ?

2. C6 cac phép chiéu nao ? Méi phép chiéu cé dic diém gi ?

3. Tén goi va vj tri clia cac hinh chiéu J trén ban vé nhur thé nao ?

Bai tap

Cho vat thé véi cac huéng chiéu A, B, C va cac hinh chiéu 1, 2, 3 (h.2.6).

a) Hay danh dau (x) vao bang 2.1 dé chi rd sy tuong quan giifa cac
huéng chiéu véi cac hinh chiéu.

b) Ghi tén goi cé4c hinh chiéu 1, 2, 3 vao bang 2.2.




[image: image7.jpg]Hinh 2.6

SR TIéu cHUAN BAN VE KT THUAT

Céc ban vé& ki thuat dugc 1ap theo cdc quy tic théng nhat cta Tiéu chudn
Viét Nam vé ban vé ki thuat.

1. Khé gidy
Bang 2.3 trinh bay cdc khé gidy chinh diing cho cdc ban v& va tai liéu ki thuat.

Bang 2.3.  Cdc khé gidy chinh

Kich thuée céc canh
khg gidy tinh bang 420x 297 [ 297 x 210
milimét (mm)
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[image: image8.jpg]2. Nét vé
Béng 2.4 trinh bay mot s6 loai nét v& co ban dung trén cdc ban vé ki thuat.

a) Cac nét vé

Bang 2.4. Mot sé loai nét vé co ban

1. Nét lién dam Canh thdy, dudng bao thdy...

DPuong dong, duong kich thuée,

2. Nét lién manh duong gach gach...

3. Nét dit Canh khuét, dudng bao khuit...

4. Nét gach chdm manh Pudng tam, dudng truc d6i ximg

b) Chiéu réng
Chiéu rong cla nét vé& 1dy trong day kich thudc sau :
0,13,0,18;0,25;0,35;0,5;0,7;1; 1,4; 2 mm.
c) Cach vé
Dai v6i ban vé khd nho, chiéu rong (d) cha nét dam thuong 14y bang 0,5mm va
chiéu rong cta nét manh 1dy bang d/2 (0,25mm).
- Khe ho cdc nét dit, nét gach chAim manh 14y khoang 1,5d.
- Céc gach ngan trong nét dit 1ay khoang 6d.
- Céc cham trong nét gach chd&m manh 0,25d.
- Céc gach trong nét gach chdim manh 1dy khoang 12d.






B. NỘI DUNG VIẾT BÀI:
Bài 2: HÌNH CHIẾU
I. Khái niệm về hình chiếu:

Hình chiếu là hình nhận được của vật thể trên mặt phẳng chiếu.

II. Các phép chiếu:

1. Phép chiếu xuyên tâm

2. Phép chiếu song song

3. Phép chiếu vuống góc

III. Các hình chiếu vuông góc:

1. Các mặt phẳng chiếu:

-Mặt chính diện gọi là mặt phẳng chiếu đứng.

-Mặt nằm ngang gọi là mặt phẳng chiếu bằng.

-Mặt cạnh bên phải gọi là mặt phẳng chiếu cạnh.

2.Các hình chiếu:
-Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới.

-Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống.

-Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang.

IV. Vị trí các hình chiếu:

-Hình chiếu bằng nằm dưới hình chiếu đứng.

-Hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứng.

(Vẽ hình 2.5 trang 10 trong SGK vô)
C. CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG:
Câu 1: Hãy xác định kích thước của khổ giấy A4: (NB)

A. 297 x 210

B. 420 x 297

C. 594 x 420

D. 841 x 594

Câu 2: Nét liền đậm thể hiện: (NB)

A. Đường dóng, đường ghi kích thước, đường gạch gạch …

B. Cạnh thấy, đường bao thấy…

C. Cạnh khuất, đường bao khuất …

D. Đường tâm, đường trục đối xứng.

Câu 3: Nét liền mảnh thể hiện: (NB)

A. Cạnh khuất, đường bao khuất …

B. Cạnh thấy, đường bao thấy…

C. Đường dóng, đường ghi kích thước, đường gạch gạch …

D. Đường tâm, đường trục đối xứng.

Câu 4: Phép chiếu xuyên tâm có đặc điểm gì? (TH)

A. Các tia chiếu song song với nhau và chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu.

B. Các tia chiếu song song với nhau.

C. Các tia song song với nhau và chiếu xiên góc với mặt phẳng chiếu.

D. Các tia chiếu đồng quy tại một điểm.

Câu 5: Phép chiếu vuông góc có đặc điểm gì? (TH)

A. Các tia chiếu song song với nhau và chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu.

B. Các tia chiếu đồng quy tại một điểm.

C. Các tia chiếu song song với nhau.

D. Các tia song song với nhau và chiếu xiên góc với mặt phẳng chiếu.

Câu 6: Hình chiếu đứng có hướng chiếu như thế nào? (NB)

A. Từ trên xuống.

B. Từ trước tới
C. Từ trái sang.

D. Từ phải sang.

Câu 7: Hình chiếu bằng có hướng chiếu như thế nào? (NB)

A. Từ trái sang
B. Từ trước tới.

C. Từ trên xuống.

D. Từ phải sang.

Câu 8: Trên bản vẽ kỹ thuật, hình chiếu cạnh được đặt vị trí nào so với hình chiếu đứng? (NB)

A. Bên dưới
B. Bên trái

C. Bên trên

D. Bên phải
Câu 9: Mặt chính diện gọi là gì? (NB)

A. Mặt phẳng chiếu cạnh
B. Mặt phẳng chiếu bằng

C. Mặt phẳng chiếu đứng
D. Mặt phẳng ngang.

Câu 10: Nét chấm gạch mảnh thể hiện: (NB)

A. Đường dóng, đường ghi kích thước, đường gạch gạch …

B. Cạnh thấy, đường bao thấy…

C. Cạnh khuất, đường bao khuất …

D. Đường tâm, đường trục đối xứng.

(Lưu ý: NB: câu hỏi dạng nhận biết; TH: câu hỏi dạng thông hiểu)
D. DẶN DÒ:
-Ghi phần NỘI DUNG VIẾT BÀI vào tập.
-Học sinh học thuộc phần III. Các hình chiếu vuông góc và IV. Vị trí các hình chiếu.
-Nhấp vào đường link dưới đây để làm phần câu hỏi ôn tập, vận dụng, thời gian nộp bài trước 17h ngày 10/9/2021.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegGe7gMHIvnCwDwGapst2BwNlnGsYA2wIZH-jzDKsDvaGlHg/viewform?usp=pp_url
-Xem trước nội dung bài 3: “THỰC HÀNH HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ”.
- Học sinh có khó khăn hoặc thắc mắc cần hỗ trợ liên hệ với GVBM:
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